Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu Mua sắm đồ vải phục vụ chuyên môn năm 2025-2026
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 771/YCBG-BVT ngày 11/02/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng,

Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Áo bọc bình oxy
	Chất liệu vải thô; Thành phần: 63% Polyester, 37% visco; Màu sắc: màu trắng. Kích thước: cao 0,85 m, chu vi 0,46 m.
Khối lượng vải (g/m2): 160 ± 5
	Cái
	40

	2
	Áo choàng dài xanh liền khẩu trang (áo phòng mổ)
	Chất liệu: Vải kaki 100% bông; Kiểu dệt: vân chéo 3/1; Màu sắc: màu xanh két;
Vải nhuộm hoàn nguyên;

Độ bền màu giặt (600C): Cấp 4-5

Khối lượng vải (g/m2): 200 ± 5

Quy cách: Theo quy định tại Thông tư 45 của Bộ Y tế; Thêu logo theo yêu cầu; Đánh size từ S, M, L, XL, 2XL theo quy chuẩn.
	Cái
	600

	3
	Áo ghế răng
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông; Màu sắc: màu xanh két/trắng; Kích thước (D 1,8 x R 0,8)m; có 2 dây buộc 2 bên tay ghế; Viền bo chun toàn bộ xung quanh.

Vải nhuộm hoàn nguyên;

Độ bền màu giặt (400C): Cấp 4-5.

Độ bền màu với chất tẩy: Cấp 4-5

Khối lượng vải (g/m2): 200 ± 5
	Cái
	15

	4
	Áo người nhà người bệnh
	Chất liệu vải thô.

Màu sắc: màu xanh; Vải nhuộm hoàn nguyên
Kiểu dệt: Vân điểm

Độ bền màu giặt (400C): Cấp 4-5

Khối lượng vải (g/m2): 160 ± 5

Quy cách: Theo quy định tại Thông tư 45 của Bộ Y tế; Thêu logo theo yêu cầu; Đánh size từ S, M, L, XL, 2XL theo quy chuẩn.
	Cái
	1710

	5
	Chăn len
	Sợi len sợi tổng hợp, 300 gram/m²; Kích thước: (1,5 x 2) m; Màu sắc: phối từ 1 đến 2 màu trầm.
	Cái
	1854


Ruột (lõi) bằng bông nhân tạo, 250 gram/m²; Chất liệu vỏ: vải thô; Thành phần: 63% Polyester, 37% visco; Kích thước: (2,2 x 2,0) m. 

Kiểu dệt: Vân điểm


Độ bền màu giặt (400C): Cấp 4-5

	Khối lượng vải (g/m2): 160 ± 5
	Cái
	36

	7
	Ga chun trải giường
	Chất liệu vải thô; thành phần 63% Polyester, 37% visco;

Màu sắc: màu trắng; Kích thước: (1,6 x 2,4) m.

Kiểu dệt: Vân điểm

Độ bền màu giặt (400C): Cấp 4-5

Khối lượng vải (g/m2): 160 ± 5
	Cái
	3625

	8
	Khăn bông
	Vải sợi cotton 100%; Kích thước (140x70) cm.
	Cái
	23


	9
	Khăn lau tay màu trắng
	Chất liệu: Khăn bông được dệt 100% từ sợi cotton nguyên chất; Kích thước: (0,3 x 0,3) m.
	Cái
	18100

	10
	Khăn trải bàn
	Chất liệu vải thô; Thành phần: 63% Polyester, 37% visco; Kích thước: (1,8 x 2,2) m.

Kiểu dệt: Vân điểm

Độ bền màu giặt (400C): Cấp 4-5

Khối lượng vải (g/m2): 160 ± 5
	Cái
	85

	11
	Màn bệnh nhân
	Chất liệu vải: Vi sợi Polyester; Màu sắc: Màu trắng/ màu xanh; Kích thước: (1 x 1.9 x 1.55) m
	Cái
	1495

	12
	Mũ xanh dành cho PTV trong phòng mổ
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông; Màu sắc: màu xanh két; Vải nhuộm hoàn nguyên;
Độ bền màu giặt (600C): Cấp 4-5.
Khối lượng vải (g/m2): 200 ± 5
	Cái
	300

	13
	Quần áo khu vực phẫu thuật, gây mê hồi sức
	Chất liệu: Vải kaki 100% bông; Màu sắc: màu xanh két; Vải nhuộm hoàn nguyên;
Kiểu dệt: vân chéo 3/1

Độ bền màu giặt (600C): Cấp 4-5

Khối lượng vải (g/m2): 200 ± 5

Quy cách theo Thông tư 45 của Bộ y tế; Thêu logo theo yêu cầu; Đánh size từ S, M, L, XL, 2XL theo quy chuẩn (cả quần và áo)
	Bộ
	200


Chất liệu vải: kate 100% Polyester; Kiểu dệt: Vân điểm;


	Quy cách theo Thông tư 45 của Bộ y tế; Thêu logo theo yêu cầu, đánh số 3, 4, 5 (cả quần và áo)
	Bộ
	3630

	15
	Quần áo bệnh nhân khoa Truyền nhiễm
	Chất liệu vải: kate 100% Polyester; Kiểu dệt: Vân điểm;

Độ bền màu giặt (400C): Cấp 4-5

Quy cách theo Thông tư 45 của Bộ y tế; Thêu logo theo yêu cầu; Đánh size từ S, M, L, XL, 2XL theo quy chuẩn (cả quần và áo)
	Bộ
	350

	16
	Quần đục lỗ để nội soi
	Chất liệu vải: kate 100% Polyester, kẻ sọc xanh trắng.

Kiểu dệt: Vân điểm.

Độ bền màu giặt (400C): Cấp 4-5

Quần dài kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau. Có lỗ sau đường kính 10cm.
	Cái
	110

	17
	Rèm bàn
	Chất liệu: vải tuyết nhung; Màu sắc: Đỏ đô; Thành phần: 100% polyeter - 150 gram/m², riềm xếp hộp nhỏ (5-7) cm; Kích thước: Cao 80 cm; dài theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Độ bền màu giặt (400C): Cấp 4-5
	Mét
	110

	18
	Rèm cửa khung hợp kim
	Vải thô cản sáng (màu vàng, 100% polyeter, 300 gram/m²); suốt hợp kim nhôm (đường kính 30 mm);

Kích thước: (1,9 x 1,8) m.

Độ bền màu giặt (400C): Cấp 4-5
	Bộ
	32

	19
	Ri đô
	Chất liệu vải thô; Thành phần: 63% Polyester, 37% visco; Kích thước: (2x2,5) m.
Kiểu dệt: Vân điểm

Độ bền màu giặt (400C): Cấp 4-5

Khối lượng vải (g/m2): 160 ± 5
	Cái
	5

	20
	Săng 1 lớp có lỗ khổ (0,6 x 0,6) m
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông; Màu sắc: màu xanh két/trắng; Vải nhuộm hoàn nguyên; Kích thước săng (0,6x0,6)m;

Đường kính lỗ 15cm

Độ bền màu giặt (600C): Cấp 4-5

Khối lượng vải (g/m2): 200 ± 5
	Cái
	213


Độ bền màu giặt (600C): Cấp 4-5

	Khối lượng vải (g/m2): 200 ± 5
	Cái
	500

	22
	Săng 1 lớp có lỗ khổ (0,8 x 0,8) m
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông; Màu sắc: màu xanh két/trắng; Vải nhuộm hoàn nguyên; Kích thước săng (0,8x0,8)m; đường kính lỗ 15cm

Độ bền màu giặt (600C): Cấp 4-5

Khối lượng vải (g/m2): 200 ± 5
	Cái
	270

	23
	Săng 1 lớp không lỗ khổ (0,8 x 0,8) m
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông; Màu sắc: màu xanh két/trắng; Vải nhuộm hoàn nguyên; Kích thước săng (0,8x0,8)m.

Độ bền màu giặt (600C): Cấp 4-5

Khối lượng vải (g/m2): 200 ± 5
	Cái
	390

	24
	Săng 2 lớp khổ (0,6 x 0,6) m
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông; Màu sắc: màu xanh két/trắng; Kích thước: (0,6 x 0,6) m; Vải nhuộm hoàn nguyên

Độ bền màu giặt (600C): Cấp 4-5

Khối lượng vải (g/m2): 200 ± 5
	Cái
	565

	25
	Săng 2 lớp khổ (0,8 x 0,8) m
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông; Màu sắc: màu xanh két/trắng; Kích thước: (0,8 x 0,8) m; Vải nhuộm hoàn nguyên

Độ bền màu giặt (600C): Cấp 4-5.

Khối lượng vải (g/m2): 200 ± 5
	Cái
	500

	26
	Săng 2 lớp khổ (1,1 x 1,1) m
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông; Màu sắc: màu xanh két/trắng; Kích thước: (1,1 x 1,1) m; Vải nhuộm hoàn nguyên

Độ bền màu giặt (600C): Cấp 4-5

Khối lượng vải (g/m2): 200 ± 5
	Cái
	405

	27
	Săng 2 lớp khổ (1,3 x 1,3) m
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông; Màu sắc: màu xanh két/trắng; Kích thước: (1,3 x 1,3) m; Vải nhuộm hoàn nguyên

Độ bền màu giặt (600C): Cấp 4-5.

Khối lượng vải (g/m2): 200 ± 5
	Cái
	220


Chất liệu: Vải kaki 100% Bông; Màu sắc: màu xanh két; Vải nhuộm hoàn nguyên; Kích thước: dài x rộng (86x60)cm; có dây buộc


	Khối lượng vải (g/m2): 200 ± 5
	Cái
	200

	29
	Toan mổ màu xanh
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông; Màu sắc: màu xanh két; Vải nhuộm hoàn nguyên;

Kích thước: (1,8 x 1,8) m.

Độ bền màu giặt (600C): Cấp 4-5

Khối lượng vải (g/m2): 200 ± 5
	Cái
	835

	30
	Toan mổ màu xanh (3 lỗ)
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông; Màu sắc: màu xanh két; Vải nhuộm hoàn nguyên; Kích thước: (1,8 x 1,8) m. Đường kính lỗ 10cm, vị trí các lỗ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Độ bền màu giặt (600C): Cấp 4-5

Khối lượng vải (g/m2): 200 ± 5
	Cái
	20

	31
	Toan trải bàn mổ
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông; Màu sắc: màu xanh két/trắng; Kích thước: (1 x 2,2) m; Vải nhuộm hoàn nguyên

Độ bền màu giặt (600C): Cấp 4-5

Khối lượng vải (g/m2): 200 ± 5
	 Cái
	120


(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 11/02/2025)
Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm đồ vải phục vụ chuyên môn năm 2025-2026
	
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – P. Võ Cường – TP. Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222.3.821.242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

1. Công ty/cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	STT theo yêu cầu báo giá 
	Danh mục hàng hoá
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Nhãn mác/ Ký mã hiệu của vải
	Hãng/ Nước sản xuất của vải
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền (VND)
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	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


 (Thành tiền bằng chữ: ............................................../.)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 24/02/2025.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
 (Ký tên, đóng dấu)
